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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do
1

-Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐƢỜNG 

2. Địa chỉ: Bản Cò Lá - Thị Trấn Tam Đƣờng - Huyện Tam Đƣờng - Tỉnh Lai Châu 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h 

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB khác 
(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
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Đặng Hữu Ngọc 

0010/LCH- 

GPHĐ/ 

000033/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa 

răng hàm mặt, phẫu thuật tạo hình, cắm ghép 

Implant nha khoa cơ bản; Điều trị HIV/AIDS; 

Xác định tình trạng nghiện; Đọc XQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

Bác sỹ CKII/ Giám đốc TTYT: Quản lý chung: 

Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê 

duyệt cho TTYT 

Sáng từ 12h30’-13h; chiều 

17h30’-21h; ngày nghỉ, lễ, tết: 

từ 7h-21h tại Nha khoa Quốc 

tế-Phòng Khám nha 

khoa Đặng gia 
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Nguyễn Thị Hải 

 

0054/LCH- 

GPHĐ/00051 

4/LCH- 

CCHN 

Bác sỹ CK I ngành sản phụ khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê 

duyệt; Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa; 

Siêu âm chẩn đoán, sàng lọc trước sinh- trình độ 

nâng cao; Siêu ẩm tổng quát; Điều trị 

HIV/AIDS; Xác định tình trạng nghiện. 

 

Bác sỹ CKI/ Phó giám đốc TTYT: Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT 

Sáng từ: 12h10'-13h20; Chiều 

từ 17h10’-21h'; Ngày nghỉ, lễ, 

tết từ 7h-21h tại Phòng khám 

chuyên khoa Sản-BSCKI 

Nguyễn Thị 

Hải 
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Phan Thị Tắn 

 

 

000216/LCH 

-GPHĐ/ 

000575/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ. Siêu âm chẩn 

đoán. Phẫu thuật sản phụ khoa cơ bản (mổ 

mở+mổ nội soi); Siêu âm Sản phụ khoa; Điều trị 

HIV/AIDS 

 
Bác sỹ CKI/ Phó giám đốc TTYT kiêm Trưởng 

khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản/Phụ sản: Quản lý 

chung; Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

 
Sáng từ 12h10'-13h20'- chiều 

từ 17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lễ, tết từ 7h00'- 21h00' tại 

Phòng khám sản phụ khoa-

BSCKI Phan Thị Tắn 
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Lù Văn Tình 

 

 

 

000634/LCH 

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của bác sỹ 

đa khoa và chuyên khoa GMHS theo quy định 

tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế 

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối 

với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Siêu âm sản phụ khoa; Điều trị và dự phòng 

Bệnh Lao. 

Bác sỹ CKI/ Trưởng Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích 

cực và chống độc- Phẫu thuật-Gây mê hồi sức/ Chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật-TTYT huyện Tam 

Đường: Quản lý chung tại khoa; Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT 
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STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Hán Thị Hồng 

 

000656/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

CN Điều dưỡng/ Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức - 

Hành Chính: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Trần Trung Kiên 

 

001684/LCH 

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ. 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Trần Thanh Bình 

 

 

000625/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng, kỹ thuật y; Gây mê 

hồi sức cơ bản; Tít dụng cụ trong phẫu thuật nội 

soi. 

 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

8 

 

Nguyễn Thị 

Loan 

 

001013/LCH 

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ. 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Đinh Minh Sáng 

 

002804/LCH 

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ. 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Ngô Thị Minh 

Nguyệt 

 
0002567/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh. 

Cử nhân điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Trần Thị Thùy 

Linh 

 
00650/LCH- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

Nữ hộ sinh/ Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch- 

nghiệp vụ-điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

 

0002556/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Điều dưỡng trung học: Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB khác 
(nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Hoàng Thị 

Dương 

 

 

002599/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên khoa 

Y học gia đình; Siêu âm tổng quát; Nội soi ống 

mềm đường tiêu hóa; Nội soi chẩn đoán, can 

thiệp dạ dày - tá tràng; Điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; Xác định tình trạng nghiện; Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số rối 

loạn Tâm thần tại cộng đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

 

Bác sỹ CKI/Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Huyền 

 

000664/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Đăng 

Chiều 

 

 

002715/LCH 

-CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Nội 

soi chẩn đoán và điều trị TMH; Siêu âm tổng 

quát; Xác định tình trạng nghiện. 

 

Bác sỹ đa khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Lê Thị Hồng 

Nhung 

 

000174/LCH 

-GPHĐ/ 

000632/LCH 

-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa 

truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Siêu âm cơ 

bản/ sản phụ khoa; Khám và điều trị bệnh nhân 

HIV/AIDS Siêu âm Doppler mạch máu; Điều trị 

và dự phòng bệnh Lao. 

 

Bác sỹ CKI/ Trưởng Khoa khám bệnh: Thực hiện 

KCB theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, lế, 

tết sáng từ 8h-11h30'- chiều 

từ 13h30'-20h00' tại Phòng 

khám Quyền Vũ 
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Vàng Thị Ngừn 

 

002270/LCH 

-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Ngô Quốc Toản 

 

 

000579/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; Kỹ thuật viên Xương- 

bột. 

CN Điều dưỡng/Điều dưỡng trưởng khoa: Thực 

hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong CCHN 

và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Kim Dung 

 

 

000559/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT- BYT 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh. 

CN Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản/ Phụ trách 

điều dưỡng Khoa khám bệnh: Thực hiện KCB theo 

phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

Sáng từ: 12h10'-13h20’; 

Chiều từ 17h10’-21h'; Ngày 

nghỉ, lễ, tết từ 7h-21h tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Sản-BSCKI Nguyễn Thị 

Hải 
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STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

 

 

20 

 

Hoàng Thị Thuý 

Chinh 

 

000614/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

CN đại học điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

21 

 

Nguyễn Giang 

Thanh 

 

0001497/LC 

H-CCHN 

 

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Y sỹ YHCT/Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

22 

 

Nguyễn Thị 

Dung 

 

000573/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005//QĐ – BNV 

ngày 22/04/20005 cảu Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

Trần Văn Quyết 

 

 

 
0002069/LC 

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa 

ngoại; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy 

định tại Khoản 1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư 

số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y 

tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối 

với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Phẫu thuật tạo hình cơ bản; Phẫu thuật nội soi 

cơ bản; Phẫu thuật sản khoa; Phẫu thuật chấn 

thương chỉnh hình. 

 

 

Bác sỹ CKI/ Trưởng Khoa Ngoại: Quản lý chung; 

Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê 

duyệt cho TTYT 

  

 

 

 

24 

 

 
Nguyễn Văn 

Thật 

 

 

000536/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, kỹ 

thuật y; Kỹ thuật viên xương bột; Tít dụng cụ 

phẫu thuật; Cập nhật kỹ thuật cấp cứu và điều trị 

bỏng; Tít dụng cụ trong phẫu thuật nội soi; 

 

CNĐH Điều dưỡng/ Điều dưỡng Trưởng khoa 

Ngoại: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

25 

 
Nguyễn Văn 

Hùng 

 

000016/LCH 

-GPHN 

 

Y khoa; Khúc xạ 

Bác sỹ Y khoa/Thực hiện KCB theo quy định và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  

 

26 

 

Nguyễn Văn 

Điệp 

 

000013/LCH 

-GPHN 

 

Y khoa; Gây mê hồi sức cơ bản; Siêu âm tổng 

quát; Xác định tình trạng nghiện 

Bác sỹ Y khoa/Thực hiện KCB theo quy định và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  

 

27 
 

Nguyễn Văn Vĩ 

000259 

/LCH - 

GPHN 

 

Y khoa 

Bác sỹ Y khoa/Thực hiện KCB theo quy định và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  



5  

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

 

28 
 

Đặng Đình Tuệ 

 

000361/LCH 

-CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế 

ban hành tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ của 

nghạch kỹ thuật viên gây mê hồi sức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

KTV: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

29 

 

 

Đặng Thị Vi 

 

 

000553/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.Trợ giúp nội soi ống 

mềm đường tiêu hóa trên; 

 

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

30 
 

Bùi Thị Liễu 

 

0002616/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

31 
 

Bùi Quang Duy 

 

000249/LCH 

-GPHN 

 

Điều dưỡng 

CĐ điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

32 

 

 

Hoàng Thị Lan 

 

000594/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

CNCĐ điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Tao Văn Ngần 

 

 

 

001391/LCH 

-CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Phẫu 

thuật ổ bụng (Mổ mở + nội soi). Phẫu thuật sản 

phụ khoa cơ bản (Mổ mở + nội soi); Xquang; 

Điều trị HIV/AIDS; Xác định tình trạng nghiện. 

 

 
Bác sỹ đa khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

34 
 

Tao Thị Khăn 

 

002801/LCH 

-CCHN 

 
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa; Xác định tình 

trạng nghiện 

Bác sỹ đa khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

35 

 

 

Nguyễn Thị 

Huyền 

 

 

000646/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh. 

CNĐD chuyên ngành phụ sản/ Hộ sinh trưởng Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản/Phụ sản: Thực hiện 

KCB theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  



 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

 

 

36 

 

 

Lâm Thị Nguyên 

 

 

000561/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức điều dưỡng, hộ 

sinh; Tít dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa cơ 

bản (mổ mở- nội soi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CNĐD chuyên ngành sản phụ khoa/Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT 

 
Thời gian hằng ngày sáng từ 

12h10'-13h20'-chiều từ 17h10'- 

21h00'; Ngày nghỉ, lễ, tết từ 

7h00'-21h00' tại Phòng khám sản 

phụ khoa-BSCKI Phan Thị Tắn 

 

 

 

37 

 

 

Nguyễn Thị Yến 

 

 

000606/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh; Tư vấn, 

chăm sóc bệnh nhân HIV tại phòng khám OPC; 

CNĐD chuyên ngành sản phụ khoa/ Thực hiện KCB 

theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 

TTYT 

  

 

 

38 

 

 

Lò Thị Chiện 

 

 

0002550/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh; Tít dụng 

cụ trong phẫu thuật sản khoa 

 

CĐ Nữ hộ sinh/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

39 

 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

 

 

000621/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh; Tít dụng 

cụ phẫu thuật sản phụ khoa cơ bản (mổ mở- nội 

soi); 

 

CĐ Nữ hộ sinh/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

40 
 

Đỗ Thị Hương 

 

0000258/LC 

H-GPHN 

 

Điều dưỡng 

CĐ điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

41 

 

Nguyễn Thái 

Công 

 

000014/LCH 

-GPHN 

 

Y khoa; Xác định tình trạng nghiện. 

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo quy định và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  

 

42 
 

Nông Thị Dung 

 

0001356/ 

LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh. 

CĐ Nữ hộ sinh/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

 

43 

 

 

 

Đinh Quốc Huy 

 

 

 

0001421/LC 

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa 

Nội tiết-Đái tháo đường; Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; 

Điều trị và dự phòng bệnh Lao; Xác định tình 

trạng nghiện. 

 
Bác sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa/ Trưởng 

Khoa Nội: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Hảng A Sinh 

 

 

 

001601/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Định hướng 

chuyên khoa Phục hồi chức năng. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT 

ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi 

hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh; Điều trị bệnh Cơ xương 

khớp và Tiêm khớp ngoại vi; Xác định tình trạng 

nghiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

 

 

Bác sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa: Thực hiện 

KCB theo phạm vi chuyên môn trong CCHN và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Thêu 

 

 

0001020/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. Tư vấn, chăm sóc 

bệnh nhân HIV. 

CN Điều dưỡng/ Điều dưỡng Trưởng Khoa Nội: 

Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê 

duyệt cho TTYT 
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Teo Văn Tâm 

 

000572/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

CN ĐH Điều dưỡng:Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Trịnh Văn Quý 

 

0002584/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị An 

 

000147/LCH 

-GPHN 

 

Y khoa; Xác định tình trạng nghiện. 

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Hoài Thương 

 

000260/LCH 

-GPHN 

 

Y khoa; 

Bác sỹ Y khoa/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Lại Thị Dung 

 

001691/LCH 

-CCHN 

 

Điều dưỡng 

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Phạm Thị Liên 

 

 

0002596/LC 

H-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và thực hiện 

Kỹ thuật vật lý trị liệu-phục hồi chức năng; Điều 

trị một số bệnh cơ xương khớp và tiêm khớp 

ngoại vi; Chẩn đoán hình ảnh Cơ xương khớp. 

Bác sỹ YHCT/ Phó trưởng khoa khoa YHCT và 

PHCN: Quản lý chung; Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Ma Thị Thu 

Nguyên 

 

0001424/LC 

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Cấy chỉ- Thủy châm; Vật lý trị liệu- 

PHCN cơ bản và sau chấn thương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

Bác sỹ CKI YHCT/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Hà Thị Thanh 

Hiền 

 

 

000631/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng; Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng 

CNĐH Điều dưỡng/ Điều dưỡng trưởng khoa 

YHCTvà PHCN: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Hoàng Thị Hằng 

 

000616/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt; Vật lý trị liệu- phục hồi 

chức năng 

Y sỹ YHCT/Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Thao 

 

000644/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Y sỹ YHCT/Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

 
 

Chưa 

chuyển Bs 
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Nguyễn Thị 

Thúy 

 

 

001690/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; Phụ 

tiêm khớp ngoại vi và chăm sóc bệnh nhân cơ 

xương khớp 

 

CN Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Đỗ Thị Anh 

 

000137/LCH 

-GPHN 

Điều dưỡng; Thực hiện Kỹ thuật vật lý trị liệu- 

phục hồi chức năng. Kỹ thuật viên xoa bóp bấm 

huyệt-Vật lý trị liệu 

CN Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Đỗ Thị Hà 

 

 

000509/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 

phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ; Xác định tình trạng nghiện. 

Bác sỹ đa khoa/ Trưởng khoa Nhi: Quản lý chung; 

Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê 

duyệt cho TTYT 
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Phạm Văn Mạnh 

 

000174/LCH 

-GPHĐ/ 

000552/LCH 

-CCHN 

 

 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên khoa 

Nhi khoa; Nội soi tai mũi họng; 

 

Bác sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa Nhi/ Phó 

trưởng Khoa Nhi: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết sáng từ 8h-11h30'- 

chiều từ 13h30'-20h00' tại 

Phòng khám Quyền Vũ 

 



 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Chu Thị Hường 

 

000615/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa 

Nhi khoa; Siêu âm tổng quát; Nội soi Tai mũi 

họng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bác sỹ CKI/ Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Khổng Văn Hà 

 

000565/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng; 

CN ĐH Điều dưỡng/ Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi: 

Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê 

duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị 

Hoài 

 
0002608/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; 

CNĐH Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Vũ Thị Trang 

 

001523/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại thông tư 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng trung học: Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Phạm Thị Thu 

Hằng 

 

001209/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng; Phụ nội soi đường tiêu hóa trên 

CNĐH Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Trần Ngọc Hà 

 

 

 

000641/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm Tổng 

quát. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Điều trị bệnh 

nhân HIV/AIDS; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh Lao; Xác định tình trạng 

nghiện. 

 

 

Bác sỹ đa khoa/ Phụ trách Khoa Truyền Nhiễm: 

Quản lý chung; Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Lò Thị Hoa 

 

 

 

0002066/LC 

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của bộ y tế, bộ nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; 

Điều trị và dự phòng bệnh Lao; Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và quản lý một số rối loạn Tâm 

thần tại cộng đồng 

 

 

Bác sỹ đa khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Vũ Thị Hồng 

Linh 

 

000017/LCH 

-GPHN 

 

Y khoa; Điều trị và dự phòng Bệnh Lao. 

Bác sỹ Y khoa/Thực hiện KCB theo quy định và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Nguyễn Văn An 

 

 

000557/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; Tư vấn, chăm sóc 

bệnh nhân HIV; Chăm sóc người bệnh Lao Và 

Bệnh phổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

 

CNĐH Điều dưỡng/ Phụ trách Điều dưỡng Khoa 

Truyền Nhiễm: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị Vân 

 

000576/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương 

ứng theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

CN ĐH Điều dưỡng:Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Phạm Văn 

Cường 

 

000253/LCH 

-GPHN 

 

Điều dưỡng 

CN Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Đào Thị Hải 

 

000600/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

CN Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Lò Văn Thanh 

 

 

000674/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa/ chuyên khoa gây 

mê hồi sức. Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Siêu âm tổng 

quát; Xác định tình trạng nghiện. 

Bác sỹ định hướng GMHS/ Phó trưởng Khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích cực và chống độc- Phẫu thuật-Gây 

mê hồi sức: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Phạm Hồng 

Khánh 

 

 

000560/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Điều 

dưỡng chuyên khoa mắt; Trợ giúp nội soi tiêu 

hóa. 

CNĐH Điều dưỡng/ Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích cực và chống độc- Phẫu thuật-Gây 

mê hồi sức: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Tạ Thị Thuyên 

 

 

000638/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. Tít dụng cụ phẫu thuật; Phụ bác sỹ 

gây mê- Tít dụng cụ trong phẫu thuật. 

 

CNĐH Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Lê Văn Sáng 

 

000622/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

CN Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Lê Xuân Oai 

 

000564/LCH 

-CCHN 

Kỹ thuật viên Gây mê-Hồi sức. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê 

duyệt. 

CN Kỹ thuật viên: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Lương Thị 

Phương Loan 

 

000250/LCH 

-GPHN 

 

Điều dưỡng 

CN Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Hảng A Sình 

 

 

 

0002594/LC 

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa/ Chuyên khoa 

hóa sinh. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Siêu âm tổng 

quát; Siêu âm Doppler tim mạch; Siêu âm 

Doppler mạch; Đọc XQ 

 

Bác sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa hóa sinh/ 

Phụ trách Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh: 

Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong 

CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê 

duyệt cho TTYT 
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Phạm Thị Hiền 

 

 

000168/LCH 

-GPHĐ/ 

0002600/LC 

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, định hướng 

chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh; Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn quy định tại Khoản 1 

và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT- 

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Siêu âm tổng 

quát; Siêu âm sản phụ khoa; Siêu âm Doppler 

tim mạch 

 

 

Bác sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết sáng từ 8h-11h30'- 

chiều từ 13h30'-20h00' tại 

Phòng khám siêu âm bác sỹ 

Hiền Văn 
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Đỗ Văn Tiến 

 

0002602/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 26/2015//TTLT - 

BYT – BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y; 

CĐ Kỹ thuật hình ảnh Y học/ Thực hiện KCB theo 

phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Văn 

Hoàn 

 

000057/LCH 

-GPHN 

 

 

Chẩn đoán hình ảnh 

CN Kỹ thuật hình ảnh Y học/ Thực hiện KCB theo 

phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

 

000605/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

CN ngành kỹ thuật Y học/Thực hiện KCB theo 

phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

83 

 

Nguyễn Thị 

Thủy 

 

000590/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. 

Cử nhân KT xét nghiệm y học: Thực hiện KCB theo 

phạm vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên 

môn được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thị Thu 

 

001035/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT -BYT- 

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y 

Cử nhân KT xét nghiệm/Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Đỗ Thành Hưng 

 
0002598/LC 

H-CCHN 

 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi dạ dày - 

tá tràng; Răng hàm mặt cơ bản. 

Bác sỹ đa khoa/ Phó trưởng khoa Khoa RHM-M- 

TMH: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Thanh 

Sơn 

 

001623/LCH 

-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên khoa 

mắt; Siêu âm tổng quát; Điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa 

Bác sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa Mắt: Thực 

hiện KCB theo phạm vi chuyên môn trong CCHN 

và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 
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Nguyễn Thế Văn 

 

000168/LCH 

-GPHĐ/ 

002714/LCH 

-CCHN 

 

 
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi Tai mũi 

họng; Siêu âm tổng quát; Đọc XQ 

 
Bác sỹ đa khoa/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết sáng từ 8h-11h30'- 

chiều từ 13h30'-20h00' tại 

Phòng khám siêu âm bác sỹ 

Hiền Văn 
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Hồ Thị Thu 

 
0002571/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng. 

Điều dưỡng trung học: Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Lan 

Phương 

 

000556/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng. 

CNĐH Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 
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Hoàng Tuấn 

Cường 

 

0002695/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng; Phụ 

gây mê hồi sức; Phụ nội soi tiêu hóa; Phụ mổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

CN Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 
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Nguyễn Đức 

Nguyện 

 

0002486/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

Điều dưỡng trung học: Thực hiện KCB theo phạm 

vi chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

92 
 

Đặng Thị Vân 

 

000252/LCH 

-GPHN 

 

Điều dưỡng 

CĐ Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

93 

 

 

Nguyễn Đức 

Hoàn 

 

 

0001426/LC 

H-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Y 

học gia đình; Điều trị bệnh nhân HIV/AIDS; 

Siêu âm tổng quát; Xác định tình trạng nghiện 

Bác sỹ CKI/ Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS-Tư vấn và điều trị nghiện chất: Quản lý 

chung; Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết từ 7h-21h00' tại 

Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Phúc Hưng 

 

 

 

94 

 

 

Phạm Thị Tâm 

 

 

000654/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê 

duyệt. Điều dưỡng định hướng chuyên khoa nội 

tiết, đái tháo đường; Điều trị và dự phòng bệnh 

Lao. 

 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết từ 7h-21h00' tại 

Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Phúc Hưng 

 

 

 

95 

 

 

Hoàng Thị Mến 

 

 

0002530/LC 

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

 

CN Điều dưỡng /Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết từ 7h-21h00' tại 

Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Phúc Hưng 

 

 

 

96 

 

 

Hà Thị Xuân 

Mai 

 

 

000655/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

 

CNCĐ Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 

12h10'-13h00'; chiều từ 

17h10'-21h00'; Ngày nghỉ, 

lế, tết từ 7h-21h00' tại 

Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Phúc Hưng 

 

 

 

97 

 

 

Hà Hữu Hạnh 

 

000508/LCH 

-CCHN 

Thực hiện công việc của xét nghiệm theo Thông 

tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tiêu nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật viên xét nghiệm. 

Kỹ thuật viên: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

 

 

98 

 

 

Ngô Văn Thanh 

 

000510/LCH 

-CCHN 

Thực hiện công việc của xét nghiệm theo Thông 

tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tiêu nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật viên xét nghiệm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

Kỹ thuật viên: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

99 

 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

 

000643/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

CN Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

100 
 

Phạm Thị Thúy 

 

000012/LCH 

-GPHN 

 
Y khoa; Xác định tình trạng nghiện; Điều trị và 

dự phòng bệnh Lao. 

Bác sỹ Y khoa: Thực hiện KCB theo quy định và 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt 

cho TTYT 

  

 

 

101 

 

 

Đỗ Trọng Thức 

 

001692/LCH 

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y sỹ. 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

102 

 

Trương Văn 

Tuấn 

 

0002072/LC 

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ. 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

103 

 

 

Đinh Trọng Hảo 

 

 

001613/LCH 

-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/ TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng / Phó trưởng khoa Khoa An toàn thực 

phẩm, y tế công cộng và dinh dưỡng: Quản lý 

chung; Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

104 

 
Hoàng Tiến 

Thành 

 

000647/LCH 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê 

duyệt. 

Y sỹ đa khoa: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

105 

 

Nguyễn Văn 

Lượng 

 

000513/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ–BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

CNCĐ Điều dưỡng/Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

106 

 

Bùi Thị Ngọc 

Anh 

 

000251/LCH 

-GPHN 

 

Điều dưỡng 

CĐ Điều dưỡng/ Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  



 
 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Nguyễn Thị Hải 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tạcơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

(ghi chụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB,CB 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

 

 

107 

 

 

Lý Thị Xuân 

 

0002545/LC 

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 12h 

Chiều từ 13h30 - 17h 

các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

ngoài ra thường trực 

cấp cứu ngoài giờ 

hành chính. 

CNĐD: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

theo quy định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TYT 

  

 

108 

 

Nguyễn Ngọc 

Lợi 

 

000648/LCH 

-CCHN 

Khám chữa bệnh bằng YHCT. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc giám đốc Sở Y tế tỉnh phê 

duyệt. 

Y sỹ YHCT: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên 

môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

trong phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

109 

 

 

Đỗ Thị Liên 

 

000635/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

CNĐH Điều dưỡng/ Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn: Thực hiện KCB theo phạm vi chuyên môn 

trong CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 

phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp thẩm 

quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

 

110 

 

 

Hồ Sỹ Suất 

 

000604/LCH 

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

CNĐH Điều dưỡng: Thực hiện KCB theo phạm vi 

chuyên môn trong CCHN và thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn được 

cấp thẩm quyền phê duyệt cho TTYT 

  

 

Tam Đường, ngày 21 tháng 02 năm 2025 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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